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Câu 1: (2,0 điểm).

a) Rễ thực vật trên cạn có những đặc điểm hình thái gì thích nghi với chức năng tìm nguồn nước, hấp thụ nước và ion khoáng?


b) Chứng minh cấu tạo của mạch gỗ thích nghi với chức năng vận chuyển nước và các ion khoáng từ rễ lên lá?
Câu 2: (2 điểm).


a) Những cây lá màu đỏ thì có quang hợp không? Vì sao?


b) Sơ đồ dưới đây mô tả quá trình nào trong quang hợp? Nêu các điểm chính trong quá trình này? Ánh sáng/Diệp lục
2H2O [image: image2.png]


 4H+ + 4e- + O2
Câu 3: (2 điểm).


a) Hệ số hô hấp là gì? Có 1 học sinh xác định hệ số hô hấp của hạt cây họ lúa và hạt hướng hương nhưng khi ghi kết quả do vội vàng bạn ấy chỉ ghi RQ1 = 0,3 và RQ2 = 1,0. Theo em hệ số hô hấp nào của hạt cây họ lúa và hạt hướng dương? Giải thích.


b) Ở thực vật phân giải kị khí có thể xảy ra trong những trường hợp nào? Có cơ chế nào để thực vật tồn tại trong điều kiện thiếu oxi tạm thời không? Vì sao một số thực vật ở vùng đầm lầy có khả năng sống được trong môi trường thường xuyên thiếu oxi?
Câu 4: (2 điểm).


a) Sử dụng giả thuyết quang chu kỳ, hãy xác định và giải thích sự ra hoa của cây ngày ngắn có giai đoạn sáng tới hạn C = 15,5 trong các trường hợp sau:


- 16 giờ chiếu sáng /8 giờ tối


- 8 giờ chiếu sáng /16 giờ tối


- 16 giờ chiếu sáng /24 giờ tối 


- 15 giờ chiếu sáng /9 giờ tối có ánh sáng xen kẽ.


b) Về quá trình sinh sản ở thực vật:


- Thế nào là thụ tinh kép? Một cây có 2n = 48 NST. Xác định số lượng NST trong phôi nhũ của loài trên.


- Nêu điểm giống nhau và khác nhau cơ bản trong quá trình hình thành hạt phấn (thể giao tử đực) và túi phôi (thể giao tử cái).
Câu 5: (2 điểm).


a) Có một số cây nhốt côn trùng từ 5h chiều đến khoảng 6 – 7h sáng hôm sau mới thả. Hãy giải thích vì sao cây này lại phải làm như vậy và thử đoán xem chúng đã nhốt và thả côn trùng như thế nào?

b) Dựa trên cơ chế nào mà phản ứng tự vệ ở cây trinh nữ được coi là ứng động sức trương nhanh?

c) Trình bày phương pháp chiết rút sắc tố từ lá.
Câu 6: (2 điểm).


a) Quá trình nhũ tương hóa lipit của dịch mật trong ruột diễn ra như thế nào? Một người bị cắt túi mật thì quá trình tiêu hóa sẽ bị ảnh hưởng như thế nào?

b) Vì sao các loại cá khác không có hiệu quả trao đổi khí cao như cá xương?
Câu 7: (2 điểm).


a) Một bệnh nhân bị hở van tim (van nhĩ thất đóng không kín)


- Nhịp tim của bệnh nhân có thay đổi không? Tại sao?


- Lượng máu tim bơm lên động mạch chủ trong mỗi chu kì tim (thể tích tâm thu) có thay đổi không? Tại sao?


-  Huyết áp động mạch có thay đổi không? Tại sao?

b) Vì sao nhịp tim trung bình ở người trường thành là 75 lần/phút? Tại sao ở đa số động vật, nhịp tim lại tỷ lệ nghịch với khối lượng cơ thể?
Câu 8: (2 điểm).


a) Với những vận động viên khi thường xuyên tham gia luyện tập và thi đấu thì pH của máu trong động mạch thay đổi như thế nào? Cơ thể có những cơ chế nào để duy trì độ pH của máu ổn định?

b) Phân biệt các khái niệm: Cân bằng nội môi, cân bằng áp suất thẩm thấu, điều hòa cân bằng nội môi và điều hòa cân bằng áp suất thẩm thấu?
Câu 9: (2 điểm).


Một tế bào thần kinh có điện thế nghỉ là -70mV. Có hai trường hợp sau:


a) Tế bào thần kinh tăng tính thấm đối với ion canxi (biết rằng nồng độ canxi ở dịch ngoại bào cao hơn dịch nội bào);


b) Bơm Na-K của nơron hoạt động yếu đi (do rối loạn chuyển hóa). Điện thế nghỉ sẽ giữ nguyên hay thay đổi (tăng phân cực, giảm phân cực) trong mỗi trường hợp? Giải thích.
Câu 10: (2 điểm).


a) Thể vàng có vai trò gì ở người ? Trình bày cơ chế hình thành và thoái hóa thể vàng.

b) Tại sao người mang thai dễ bị sảy thai ở tháng thứ ba?

c. Một người phụ nữ dùng thuốc tránh thai (vỉ có 28 viên) để ngăn sự rụng trứng vì chưa muốn sinh con nhưng vẫn thấy hành kinh đều đặn. Hãy giải thích kết quả trên?
--- Hết ---
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	Câu 1
	a
	
- Hệ thống lông hút hình thành liên tục với số lượng khổng lồ, tạo nên bề mặt hấp phụ rất lớn, giúp cho tế bào rễ tăng nhanh diện tích tiếp xúc với đât.

- Dung dịch tế bào thường cao hơn dung dịch đất, tạo điều kiện cho các phân tử nước luôn luôn di chuyển từ dịch đất vào tế bào.


- Các tế bào từ lông hút vào trung trụ ở giữa rễ cây thường bố trí theo chiều tăng dần về nồng độ dung dịch, nhờ đó mà nước, các ion khoáng liên tục được vận chuyển vào mạch gỗ.
	0,5

0,25

0,25

	
	b
	
- Mạch gỗ cấu tạo gồm các tế bào đã chết nên không có màng, không có các bào quan, các đầu cuối và thành bên đục thủng lỗ giúp chúng liên kết tạo nên một ống rỗng nối dài từ rễ lên tận các tế bào nhu mô lá. Đặc điểm này giúp cho sự vận chuyển chất dịch trong ống không bị lực cản do ma sát nên sẽ chuyển nhanh và thuận lợi

- Các ống xếp xít nhau cùng loại (quản bào - quản bào hoặc mạch ống - mạch ống) hay khác loại (quản bào - mạch ống), trong đó lỗ bên giữa các ống thông với nhau. Đặc điểm sắp xếp này tạo thuận lợi cho dòng nước và ion khoáng di chuyển liên tục từ dịch đất lên tế bào nhu mô lá, kể cả trường hợp không may có một ống dẫn nào đó bị hỏng hoặc bị tắc.
	0,5

0,5

	Câu 2
	a
	
- Những cây lá màu đỏ vẫn quang hợp được nhưng yếu hơn

- Lí do: Lá những cây này vẫn có chứa diệp lục nhưng bị che bởi màu đỏ của sắc tố dịch bào là antôxianin và carôtenôit
	0,5

0,5

	
	b
	
- Sơ đồ mô tả quá trình quang phân li nước trong pha sáng

(Hoặc thí sinh nêu: mô tả pha sáng cũng coi là đúng do sự lệch nhau về thông tin giữa Sinh học 11 nâng cao và cơ bản)


- Các điểm chính trong quá trình này:

+ Năng lượng kích thích chất diệp lục thành dạng kích động và được sử dụng để quang phân li nước 

+ Hình thành ATP và chất khử NADPH 

+ Giải phóng O2 từ nước.


(Hoặc thí sinh chỉ nêu tên các sản phẩm tạo thành là ATP, chất khử NADPH, O2 thì cũng coi là đúng và đạt điểm 0,75 do lệch nhau về thông tin giữa hai chương trình nâng cao và cơ bản)
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0,25

	Câu 3
	a
	- Hệ số hô hấp (RQ) là tỉ số giữa số phân tử CO2 thải ra và số phân tử O2 lấy vào khi hô hấp.

- RQ của hạt cây họ lúa bằng 1, RQ của hạt hướng dương 0,3

- Giải thích: 

+ Nguyên liệu hô hấp của hạt hướng dương là lipit

+ Nguyên liệu hô hấp của hạt cây họ lúa là cacbohidrat
	0.25

0.25
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	b
	
- Khi rễ cây bị ngập úng, hạt ngâm trong nước hay cây trong điều kiện thiếu oxi.


- Có, lúc đó thực vật thực hiện hô hấp kị khí. Gồm đường phân và lên men.


- Một số thực vật có đặc điểm thích nghi:


+ Hệ rễ ít mẫn cảm với điều kiện kị khí, không bị độc do các chất sản sinh ra trong điều kiện yếm khí.


+ Trong thân và rễ có hệ thống gian bào thông với nhau dẫn oxi từ thân xuống rễ. Rễ mọc ngược lên để hấp thụ oxi không khí như rễ thở ở sú, vẹt, mắm...
	0,25
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0,25
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	Câu 4
	a
	Cây ngày ngắn trên ra hoa khi 

- Giai đoạn sáng ngắn hơn giai đoạn ánh sáng tới hạn (<15,5)

- Giai đoạn tối dài hơn 8,5, không có sự gián đoạn.

- Chu kỳ: 

+ 16S/8T: cây không ra hoa vì giai đoạn tối <8,5.

+ 8S/16T: cây ra hoa vì giai đoạn tối >8,5.

+ 16S/24T: cây ra hoa vì giai đoạn tối 24h lớn hơn rất nhiều 8,5h mặc dù giai đoạn sáng >15,5.
	0.25

0.25

0.25
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	b
	- Thụ tinh kép: 2 tinh tử cùng tham gia thụ tinh. Phôi nhũ (3n)=72 NST
- Giống nhau: Từ một tế bào mẹ lưỡng bội 2n qua giảm phân hình thành nên 4 giao tử đơn bội (n). Bào tử đơn bội tiếp tục nguyên phân hình thành nên thể giao tử đực (hạt phấn) hoặc cái (túi phôi).

- Khác nhau:

+ Quá trình hình thành hạt phấn: cả 4 tiểu bào tử đều thực hiện 2 lần nguyên phân để tạo nên hạt phấn (thể giao tử đực).

+ Quá trình hình thành túi phôi: trong 4 bào tử đơn bội (n) thì 3 bào tử tiêu biến, chỉ có một đại bào tử sống sót và tiến hành nguyên phân liên tiếp 3 lần để tạo nên túi phôi (thể giao tử cái).
	0,25

0,25

0,25
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	Câu 5
	a
	* Cơ chế dẫn đến phản ứng tự vệ ở cây trinh nữ được coi là ứng động sức trương nhanh :

- Do cấu tạo : Ở gốc cuống lá và đôi khi ở gốc của cuống lá chét có cơ quan chuyên hoá gọi là thể gối. Một thể gối bao gồm các tế bào mô mềm có vách mỏng bao quanh mô mạch dẫn tạo thành một gốc của cuống lá hoặc cuống lá chét.

- Do hoạt động :

+ Ở trạng thái bình thường : Khi tế bào của thể gối trương hoàn toàn (chứa nhiều nước) thì cuống lá hoặc cuống lá chét đứng thẳng, lá và lá chét xoè ra hoàn toàn.

+ Ở trạng thái bị kích thích : Khi bị chấn động tế bào của mô dưới sinh ra một chất có bản chất oxyaxit làm tính thấm tăng lên đột ngột. Kali và Malat được vận chuyển ra khỏi không bào làm giảm thế thẩm thấu, đồng thời nước được dẫn truyền từ tế bào mô mềm ở mặt dưới của thể gối (giữa lá và cành, giữa cành và thân) vào mô mạch dẫn hoặc mô lân cận làm độ trương của tế bào thể gối ở bề mặt dưới nhỏ hơn so với độ trương của tế bào thể gối ở bề mặt trên, do đó cuống lá xếp gập lại làm cho lá khép lại với nhau. Dẫn đến phản ứng ở tại lá bị kích thích bắt đầu < 0,1 giây và hoàn thành trong khoảng 1 giây, với tốc độ nhanh như vậy nên phản ứng này được coi là ứng động sức trương nhanh.
	0,5
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	b
	- Chiết rút sắc tố: 

+ Lấy 2 – 3g lá tươi, cắt nhỏ, cho vào cối nghiền với axêton 80%.

+ Thêm axêton, khuấy đều, lọc qua phễu lọc vào bình chiết ta được 1 hỗn hợp sắc tố màu xanh lục.

- Tách các sắc tố thành phần:

+ Lấy một lượng benzene gấp đôi lượng dịch vừa chiết, đổ vào hỗn hợp sắc tố, lắc đều rồi đề yên.

+ Vài phút sau quan sát dung dịch phân thành hai lớp:
++ Lớp trên có màu xanh lục là do clorophyl tan trong axêton.

++ Lớp dưới có màu vàng là do carotenoit tan trong benzene
	0,5

0,5

	Câu 6
	a
	
* Quá trình nhũ tương hóa lipit:


- Những phân tử muối mật hoà tan trong những giọt mỡ với các nhóm tích điện quay ra ngoài hình thành nên một lớp bề mặt.


- Khi tác động cơ học những giọt lớn sẽ tan ra thành những giọt nhỏ và chúng không có khả năng kết hợp lại nữa bởi vì bề mặt tích điện bên ngoài của chúng sẽ đẩy nhau hình thành các giọt lipit nhỏ triglixerit (đường kính khoảng 1um) treo lơ lửng trong nước từ đó làm tăng diện tích tác động của lipaza. Lipaza phân huỷ triglyxerit để tạo ra axít béo và các phân tử monoglyxerit.


* Một người bị cắt túi mật thì :


- Mật được tiết ra ở gan và đổ thẳng vào đường ống tiêu hóa nên sẽ không điều chỉnh được lượng mật cần thiết trong quá trình tiêu hóa dẫn đến hiệu quả nhũ tương hóa lipit của mật giảm, làm giảm hiệu quả phân giải của enzim lipaza, lượng lipit bị phân giải giảm. Quá trình hấp thu mỡ và các chất khác như vitamin tan trong mỡ... giảm, làm cơ thể có triệu chứng thiếu lipit hay một số vitamion tan trong mỡ.


- Tác động kích thích nhu động ruột giảm dẫn đến thức ăn bị ứ đọng lại trong đường tiêu hóa dễ dẫn đến đầy bụng, khó tiêu...
	0,25
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0,25

0,25

	
	b
	
* Các loại cá khác không có 2 đặc điểm:

+ Nước chảy một chiều và gần như liên tục từ miệng qua mang

+ Dòng máu chảy trong mao mạch song song và ngược chiều với dòng nước chảy bên ngoài mao mạch của mang Vì vậy hiệu quả trao đổi khí không cao như cá xương
	0,5

0,5

	Câu 7
	a
	Một bệnh nhân bị hở van tim thì:

- Nhịp tim tăng để đáp ứng nhu cầu máu của các cơ quan.

- Lượng máu tim bơm lên động mạch chủ trong mỗi chu kì tim giảm do 1 phần máu quay trở lại tâm nhĩ.

- Lúc đầu, nhịp tim tăng nên huyết áp động mạch không đổi. Lúc sau, suy tim nên huyết áp động mạch giảm.

- Hở van tim gây suy tim do tim phải tăng cường hoạt động trong thời gian dài.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	b
	
- Ở người, thời gian một chu kì tim trung bình khoảng 0,8 giây gồm 3 pha: pha co tâm nhĩ (0,1 giây), pha co tâm thất (0,3 giây), pha giãn chung (0,4 giây)


- Trong 1 phút (60 giây) sẽ có 60/0,8 = 75 chu kì tim hay ta nói nhịp tim trung bình ở người trưởng thành là 75 lần/phút.


- Nhịp tim ở đa số động vật tỷ lệ nghịch với khối lượng cơ thể vì động vật càng nhỏ thì tỉ lệ S/V càng lớn (S là diện tích bề mặt cơ thể, V là khối lượng cơ thể) nên nhiệt lượng mất vào môi trường xung quanh càng nhiều. Để bù nhỉệt, cơ thể phải tăng cường chuyển hóa trong tế bào do đó tim phải đập nhanh hơn đễ đáp ứng đủ nhu cầu ôxi cho quá trình chuyển hóa.
	0,25

0,25

0,5



	Câu 8
	a
	
- Khi luyện tập, thi đấu thể thao thì pH máu giảm do hoạt động nhiều → hô hấp tăng → tạo nhiều CO2 nồng độ H+ trong máu tăng, pH giảm

- Khi pH giảm, hệ đệm hoạt động lấy đi để duy trì pH ổn định:


+ Hệ đệm bicacbonat: khi pH giảm, HCO3- kết hợp với H+ → pH máu tăng: HCO3- + H+ → H2CO3 

+ Hệ đệm photphat: Khi pH giảm, các HPO42- kết hợp với H+ → pH máu tăng: HPO42- + H+ → H2PO4-

+ Hệ đệm proteinat sẽ lấy H+ nhờ gốc -NH2: NH2 + H+ → NH3.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	b
	
- Cân bằng nội môi là cân bằng môi trường trong về các yếu tố vật lý, hóa học


- Cân bằng áp suất thẩm thấu: ổn định lượng nước và muối của môi trường trong.

- Điều hòa cân bằng nội môi là duy trì sự ổn định của các yếu tố vật lý, hóa học trong môi trường trong.


- Điều hòa áp suất thẩm thấu: duy trì ổn định lượng nước và muối trong môi trường.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu 9
	a
	
- Làm thay đổi điện thế nghỉ theo hướng giảm phân cực. 


- Giải thích: ion canxi mang điện tích dương đi vào làm trung hoà bớt điện tích âm → giảm phân cực ở màng tế bào.
	0,5

0,5

	
	b
	
- Làm thay đổi điện thế nghỉ theo hướng giảm phân cực.

- Giải thích: do làm giảm chuyển K+ vào trong tế bào, giảm chuyển Na+ ra ngoài tế bào, (bơm K/Na mỗi lần bơm đồng thời 2K+ vào và 3Na+ ra)).
	0,5

0,5

	Câu 10
	a
	- Thể vàng tiết progesteron. Ostrogen và progesteron ức chế tiết FSH và LH, ức chế sự phát triển của nang trứng dẫn đến không có chín trứng và rụng trứng.

- Hình thành: FSH thúc đẩy sự chín và rụng trứng, thúc đẩy buồng trứng tiết Ostrogen. Nồng độ ostrogen cao kích thích tăng tiết FSH và LH, đến giữa chu kì trứng chín và rụng dưới tác dụng của LH biến đổi nang trứng thành thể vàng.

- Thoái hóa: thể vàng tiết progesteron. Oestrogen và progesteron ức chế tiết FSH và LH, do LH giảm dẫn đến thể vàng bị thoái hóa.
	0,25

0,25

0,25

	
	b
	- Progesteron và Ơstrogen ngoài tác dụng kìm hãm tuyến yên còn có tác dụng an thai nhờ ức chế co tử cung. 

- Ở tháng thứ 3 nhau thai thay thế thể vàng tiết Progesteron và Ơstrogen nên lúc này thể vàng đã giảm tiết, nhau thai lại có thể chưa tiết đủ dễ gây thiếu hụt hooc môn, tăng co tử cung dễ gây sảy thai lúc "giao ca" này.
	0,25

0,25

	
	c
	- Viên thuốc tránh thai có thành phần chủ yếu là prôgesterôn và ơstrôgen. Hai hoocmôn này có tác dụng kìm hãm vùng dưới đồi và tuyến yên tiết FSH và LH (kìm hãm trững chín và rụng), đồng thời duy trì niêm mạc tử cung, gây xung huyết, dày và xốp.

- Trong vỉ thuốc tránh thai có 28 viên thì chỉ có 21 viên (từ số 1 đến 21) là có prôgesterôn và ơstrôgen, 7 viên còn lại là thuốc bổ.

- Khi uống đến viên thứ 22 thì prôgesterôn và ơstrôgen cùng giảm tiết đột ngột làm co thắt các mạch máu và lớp niêm mạc tử cung khống được cung cấp máu sẽ bị hoại tử, bong ra và dẫn tới hành kinh như bình thường mặc dù trước đó trứng không hề rụng
	0,25

0,25

0,25


---- Hết ----
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